CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG
BÀI 1. NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Việc nghiên cứu về nghĩa vụ dân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận các qui định của pháp luật về hợp đồng dân sự. Nội dung của bài này nhằm giải quyết các vấn đề lý luận chung về nghĩa vụ, với tính chất là cơ sở nền tảng của pháp luật hợp đồng.
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ NGHĨA VỤ
1.1.            Khái niệm nghĩa vụ:
-                     Theo nghĩa khách quan:
Bao gồm tổng hợp các qui phạm pháp luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản phát sinh giữa các chủ thể, trong đó một bên có quyền được yêu cầu bên kia phải thực hiện hoặc kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất định để thoả mãn lợi ích của mình hoặc của người  thứ ba.
-                     Theo nghĩa chủ quan: 
Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo quy định của pháp luật, thì một hoặc nhiều chủ thể phải làm một công việc hoặc không được làm một công việc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác.
 1.2.            Đặc điểm của nghĩa vụ dân sự:
-                     Nghĩa vụ là một sự ràng buộc pháp lý, phát sinh trên cơ sở thỏa thuận hoặc luật định.
-                     Quan hệ nghĩa vụ là một quan hệ pháp luật dân sự tương đối. 
-                     Quan hệ nghĩa vụ là quan hệ trái quyền.
-                     Có chế tài dân sự kèm theo để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ.
2.                  CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ
Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ các căn cứ sau đây:
-                     Hợp đồng dân sự
-                     Hành vi pháp lý đơn phương
-                     Thực hiện công việc không có ủy quyền
-                     Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
-                     Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật
-                     Những căn cứ khác do pháp luật quy định
3.                  THÀNH PHẦN CỦA QUAN HỆ NGHĨA VỤ:
3.1.            Chủ thể của quan hệ nghĩa vụ:
3.1.1.      Khái niệm: 
Chủ thể của quan hệ nghĩa vụ là người tham gia vào quan hệ, có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. 
3.1.2.      Chủ thể của quan hệ nghĩa vụ bao gồm:
-  Người có quyền là người được pháp luật bảo đảm quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không thực hiện những hành vi nhất định nhằm thoả mãn lợi ích của mình.
-  Người có nghĩa vụ là người bị buộc phải thực hiện hoặc phải kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất định theo yêu cầu của bên có quyền hoặc theo quy định của pháp luật để thoả mãn lợi ích của bên có quyền.
Ngoài các bên có quyền và bên có nghĩa vụ, tham gia vào quan hệ nghĩa vụ còn có “người thứ ba”. Người thứ ba trong quan hệ nghĩa vụ không phải là chủ thể của quan hệ nghĩa vụ. 
3.2.            Khách thể của nghĩa vụ:
-     Khái niệm: Khách thể của quan hệ pháp luật nghĩa vụ là các hành vi của chủ thể.
-   Đối tượng của nghĩa vụ: 
+ Khái niệm đối tượng 
+ Các loại đối tượng
+ Điều kiện của đối tượng trong quan hệ nghĩa vụ.
Lưu ý: cần phân biệt rõ khách thể và đối tượng, nêu ý nghĩa của việc phân biệt hai khái niệm này.
3.3.            Nội dung của quan hệ nghĩa vụ:
-                     Quyền của các bên.
-                     Nghĩa vụ cụ thể của các bên được xác định trong quan hệ nghĩa vụ.
4.                  CÁC LOẠI NGHĨA VỤ
4.1.            Nghĩa vụ riêng rẽ:
Nghĩa vụ dân sự riêng rẽ là nghĩa vụ có nhiều người tham gia, trong đó các chủ thể cùng thực hiện quyền hoặc cùng thực hiện nghĩa vụ, nhưng phần quyền hoặc nghĩa vụ của mỗi chủ thể là độc lập và riêng biệt với nhau.
4.2.            Nghĩa vụ liên đới: Điều 298 BLDS 2005
4.4.1.      Khái niệm:
Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ có nhiều người tham gia, trong đó mỗi người có quyền đều được yêu cầu người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ ; hoặc mỗi người có nghĩa vụ đều có thể bị người có quyền yêu cầu phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.
Phân biệt NVLĐ với nghĩa vụ bào lãnh?
4.4.2.      Nội dung của  nghĩa vụ dân sự liên đới:
-                     Thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp có nhiều người có nghĩa vụ liên đới. 
-                     Thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp có nhiều người có quyền liên đới.
4.3.            Nghĩa vụ bổ sung:
Nghĩa vụ bổ sung là nghĩa vụ tồn tại bên cạnh nghĩa vụ chính, có chức năng thay thế hoặc đảm bảo cho nghĩa vụ chính khi nghĩa vụ chính không được thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ.
4.4.            Nghĩa vụ hoàn lại:
4.4.1.      Khái niệm:
Nghĩa vụ hoàn lại là một nghĩa vụ phái sinh được hình thành từ các nghĩa vụ khác, trong đó bên có nghĩa vụ phải hoàn trả những lợi ích mà bên có quyền đã thực hiện thay mình trước người thứ ba hoặc những lợi ích mà mình đã nhận thay cho bên có quyền từ việc thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba.
4.4.2.      Đặc điểm:
-                     Không bao giờ là nghĩa vụ đầu tiên.
-                     Nếu là nghĩa vụ có nhiều người thì luôn là nghĩa vụ riêng rẽ.
5.1.            Chuyển giao quyền yêu cầu (nhường quyền yêu cầu):
5.1.1.      Khái niệm:
-              Nhường quyền yêu cầu là sự thỏa thuận giữa chủ thể có quyền trong quan hệ nghĩa vụ với người thứ ba nhằm chuyển giao quyền yêu cầu của mình cho người thứ ba đó, người thứ ba gọi là người thế quyền trở thành chủ thể có quyền trong quan hệ nghĩa vụ dân sự.
-              Các trường hợp quyền yêu cầu không được chuyển giao: 
+                   Quyền yêu cầu gắn với quyền nhân thân.
+                   Quyền yêu cầu mà các bên có thỏa thuận không được chuyển giao.
+                   Các trường hợp do pháp luật quy định. 
5.1.2.      Nội dung của việc chuyển giao  quyền yêu cầu:
-                     Điều kiện áp dụng, các qui định cụ thể về việc chuyển giao quyền yêu cầu.
-                     Hậu quả pháp lý của việc chuyển giao quyền yêu cầu.
5.2.            Chuyển giao nghĩa vụ:
5.2.1.      Khái niệm:
-                     Là sự thỏa thuận giữa người có nghiã vụ trong quan hệ nghĩa vụ với người thứ ba trên cơ sở có sự đồng ý của người có quyền, nhằm chuyển giao nghĩa vụ cho người thứ ba. Người thứ ba gọi là người thế nghĩa vụ, phải thực hiện nghĩa vụ theo nội dung được chuyển giao.
-                     Các trường hợp nghĩa vụ không được chuyển giao:
+                   Nghĩa vụ gắn liền với nhân thân.
+                   Nghĩa vụ mà pháp luật quy định không được phép chuyển giao. 
5.2.2.      Nội dung của việc chuyển giao nghĩa vụ:
-                     Điều kiện áp dụng, các qui định cụ thể về việc chuyển giao nghĩa vụ.
-                     Hậu quả pháp lý của việc chuyển giao nghĩa vụ.
6.                  THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ 
6.1.            Khái niệm:
Là việc chủ thể có nghĩa vụ thực hiện những hành vi như đã cam kết hoặc như luật định để đáp ứng yêu cầu, lợi ích của người có quyền.
6.2.            Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ:
-                     Các bên phải thực hiện nghĩa vụ dân sự một cách trung thực.
-                     Phải thực hiện nghĩa vụ dân sự theo tinh thần hợp tác.
-                     Phải thực hiện nghĩa vụ dân sự đúng cam kết.
-                     Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự không được trái pháp luật.
-                     Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự không được trái đạo đức xã hội.
6.3.            Nội dung thực hiện:
-                     Thực hiện nghĩa vụ đúng đối tượng.
-                     Thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.
-                     Thực hiện nghĩa vụ đúng địa điểm.
-                     Thực hiện nghĩa vụ đúng phương thức.
-                     Thực hiện nghĩa vụ trong các trường hợp cụ thể.
7.                  CĂN CỨ CHẤM DỨT NGHĨA VỤ 
BÀI 2. KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG 
1.1.            Khái niệm  hợp đồng:
-                     Hiểu theo nghĩa khách quan: hợp đồng là một chế định pháp luật dân sự.
-                     Hiểu theo chủ quan: hợp đồng là sự thoả thuận của các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền,và nghĩa vụ dân sự.
 1.2.            Đặc điểm của hợp đồng:
-              Có sự biểu lộ ý chí và thống nhất ý chí của ít nhất hai bên chủ thể.
-              Nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
1.3.            Phân loại hợp đồng:
- Căn cứ vào tính chất có đi có lại về lợi ích vật chất giữa các bên tham gia hợp đồng, có: 
+                   Hợp đồng có đền bù. 
+                   Hợp đồng không có đền bù.
-                     Căn cứ vào thời điểm có hiệu lực của hợp đồng:
+                   Hợp đồng ưng thuận.
+                   Hợp đồng thực tế.
-                     Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực pháp luật của các hợp đồng: 
+                   Hợp đồng chính.
+                   Hợp đồng phụ.
-                     Căn cứ vào tương quan quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong hợp đồng:
+                   Hợp đồng song vụ.
+                   Hợp đồng đơn vụ
-                     Căn cứ vào hình thức hợp đồng:
+                   Hợp đồng bằng lời nói;
+                   Hợp đồng bằng văn bản;
+                   Hợp đồng bằng hành vi.  
Ngoài ra, trong lý luận và trong pháp luật thực định còn phân loại hợp đồng theo cách khác: hợp đồng theo mẫu, hợp đồng có điều kiện, hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba, hợp đồng phức tạp, hợp đồng hỗn hợp... 
2.                  CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 
2.1.            Người tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự:
2.1.1.      Cá nhân
2.1.2.      Pháp nhân, Hộ gia đình, Tổ hợp tác
2.2.            Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội:
2.2.1.      Mục đích của hợp đồng
2.2.2.      Nội dung:
-                     Khái niệm: Tổng hợp các điều khoản quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên
-                     Các loại điều khoản: cơ bản, thông thường và tuỳ nghi
-                     Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội 
2.3.            Người tham gia giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện:
-                     Các yếu tố cấu thành sự tự nguyện trong hợp đồng: tự do ý chí, tự do bày tỏ ý chí, thống nhất giữa tự do ý chí và bày tỏ ý chí
-                     Các trường hợp không có sự tự nguyện:
+                   Giả tạo
+                   Nhầm lẫn
+                   Lừa dối
+                   Đe doạ
+                   Xác lập hợp đồng trong trạng thái không nhận thức, điều khiển hành vi của mình 
2.4.            Hình thức của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật
-                     Khái niệm hình thức:  
-                     Các hình thức: 
+                   Hợp đồng bằng hành vi cụ thể 
+                   Hợp đồng bằng lời nói
+                   Hợp đồng bằng văn bản (văn bản, văn có chứng nhận chứng thực, hợp đồng theo mẫu, các giao dịch điện tử)
-                     Ý nghĩa của việc quy định hình thức hợp đồng.
3.                  HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU 
3.1.            Khái niệm và phân loại hợp đồng vô hiệu :
3.1.1.      Khái niệm:3.1.2.        3.1.7.      Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 
Thẩm quyền xem xét và tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu thuộc về toà án nhân dân.
3.1.2.      Phân loại hợp đồng vô hiệu:
-                     Căn cứ vào tính chất của sự vi phạm:
+                   Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối. 
+                   Hợp đồng vô hiệu tương đối.
-                     Căn cứ vào phạm vi (phần nội dung) bị vô hiệu: 
+                   Hợp đồng vô hiệu toàn bộ.
+                   Hợp đồng vô hiệu từng phần.
-                     Căn cứ vào điều kiện có hiệu lực của hợp đồng: 
+                   Hợp đồng vô hiệu do NLHV dân sự của người tham gia giao kết hợp đồng không phù hợp. 
+                   Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội.
+                   Hợp đồng vô hiệu do không có sự tự nguyện của chủ thể.
+                   Hợp đồng vô hiệu do vi phạm hình thức (trong trường hợp hình thức của hợp đồng là điều kiện bắt buộc).
-                     Căn cứ vào phạm vi thẩm quyền đại diện có: 
+                   Hợp đồng vô hiệu do vượt quá thẩm quyền. 
+                   Hợp đồng vô hiệu do người giao kết không có thẩm quyền.
3.2.            Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu:
3.2.1.      Về giá trị pháp lý của hợp đồng: 
Hợp đồng vô hiệu không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên từ thời điểm giao kết hợp đồng. 
3.2.2.      Về mặt lợi ích vật chất:
Khi hợp đồng bị vô hiệu thì các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. 
3.2.3.      Trách nhiệm do hợp đồng bị vô hiệu:
-                     Buộc bên có lỗi làm hợp đồng vô hiệu mà gây ra thiệt hại cho bên kia phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.
-                     Nếu các bên cùng có lỗi thì trách nhiệm được xác định theo tỷ lệ lỗi của mỗi bên…
-                     Xử lý các khoản lợi bất chính thu được từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng làm vô hiệu hợp đồng: được tiến hành theo qui định của pháp luật.
4.                  GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 
4.1.            Khái niệm:
Giao kết hợp đồng là việc các bên chủ thể bày tỏ ý chí với nhau bằng cách bàn bạc, trao đổi, thương luợng với nhau theo các nguyên tắc và trình tự do luật định nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
4.2.            Nguyên tắc:
-                     Tự do giao kết hợp đồng, nhưng không trái pháp luật, đạo đức xã hội.
-                     Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
4.3.            Trình tự giao kết:
4.3.1.      Đề nghị giao kết:
-                     Khái niệm: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể.
-                     Yêu cầu pháp lý của lời đề nghị: 
+                   Đầy đủ các nội dung cơ bản của hợp đồng và phải rõ ràng; 
+                   Chủ thể đề nghị là người có tư cách pháp lý để đưa ra lời đề nghị;
+                   Việc đề nghị phải được hể hiện dưới hình thức xác định; 
+                   Lời đề nghị phải được chuyển đến cho một người hoặc một số người xác định…
-                     Các phương thức đề nghị: 
+                   Đề nghị với người có mặt (đề nghị trực tiếp).
+                   Đề nghị với người vắng mặt (đề nghị gián tiếp).
-                     Hiệu lực của lời đề nghị:
+                   Thời điểm có hiệu lực của lời đề nghị.
+                   Nếu lời đề nghị có xác định rõ thời hạn trả lời thì trong thời hạn chờ đợi bên kia trả lời, người đưa ra lời đề nghị không được đưa ra cùng lời đề nghị đó cho người thứ ba.
+                   Phải giao kết hợp đồng, nếu người được đề nghị trả lời chấp nhận mà sự trả lời đó là hợp lệ. 
-                     Thay đổi, rút lại và huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng 
-                     Chấm dứt đề nghị 
4.3.2.      Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng:
-                     Khái niệm: Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.
-                     Yêu cầu: sự trả lời chấp nhận phải hợp lệ (chấp nhận toàn bộ, trong thời hạn cho phép, theo hình thức hợp lệ… ).
-                     Sửa đổi, rút lại lời đề nghị.
Lưu ý: 
+                   Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự.   
+                   Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự.  
4.4.            Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: 
Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác hoặc các bên có thoả thuận khác.
4.4.1.      Thời điểm giao kết hợp đồng:
-                     Trong trường hợp giao kết với người vắng mặt: khi bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết.
-                     Khi các bên giao kết có thoả thuận im lặng là đồng ý: hợp đồng được giao kết, nếu hết thời hạn mà bên được đề nghị vẫn im lặng.
-                     Khi hợp đồng giao kết bằng lời nói: các bên thoả thuận xong nội dung của hợp đồng.
-                     Khi hình thức hợp đồng phải bằng văn bản: hai bên cùng ký vào văn bản đó.
Nêu ý nghĩa của thời điểm giao kết hợp đồng: khởi kiện, chọn luật áp dụng…
4.4.2.      Trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật qui định khác:
-                     Trường hợp pháp luật có qui định cụ thể thì theo qui định đó: hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho bất động sản có đăng ký quyền sở hữu…
-                     Trường hợp hợp đồng thực tế 
-                     Trường hợp các bên có thoả thuận khác: xác định theo thoả thuận;
-                     Hợp đồng có điều kiện: xác định dựa vào điều kiện đó… 
Lưu ý: cần nêu rõ ý nghĩa của thời điểm giao kết hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là hai loại thời điểm khác nhau, có ý nghĩa pháp lý khác nhau đối với quá trình thực hiện hợp đồng, trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp và thời hiệu giải quyết tranh chấp hợp đồng…
5.                  THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI, GIẢI THÍCH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
5.1.            Thực hiện hợp đồng:
5.1.1.    Khái niệm: Là việc người có nghĩa vụ phải làm hoặc không được làm một công việc nhất định theo đúng nội dung của hợp đồng, qua đó thỏa mãn các quyền dân sự tương ứng của bên kia.
5.1.2.    Nguyên tắc:
Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:
-                     Thực hiện đúng nội dung đã cam kết trong hợp đồng: đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác…
-                     Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau;
-                     Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
5.1.3.    Nội dung thực hiện:
-                     Xem lại phần thực hiện nghĩa vụ dân sự
-                     Thực hiện hợp đồng đơn vụ
-                     Thực hiện hợp đồng song vụ
-                     Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba…
5.2.            Giải thích hợp đồng:
-                     Phù hợp ý chí các bên.
-                     Theo tập quán.
-                     Nếu hợp đồng theo mẫu thì giải thích theo hướng có lợi của người gia nhập.
5.3.            Sửa đổi hợp đồng:
5.3.1.      Khái niệm:
Là sự thỏa thuận của các bên để điều chỉnh một phần nội dung hợp đã giao kết, bằng cách đưa ra một số điều khoản mới phù hợp với ý chí của các bên để thay cho các điều khoản cũ đã bị bãi bỏ. 
5.3.2.      Hậu quả pháp lý: Phần nội dung hợp đồng bị sửa đổi không còn giá trị pháp lý. Các điều khoản mới có hiệu lực thay thế cho các điều khoản đã bị sửa đổi.
-                     Nếu hình thức của hợp đồng là bắt buộc (bằng văn bản, văn bản công chứng, chứng thực, hoặc phải theo thủ tục đăng ký), thì sửa đổi phải theo hình thức đó. Việc sửa đổi hợp đồng có thể được thể hiện bằng phục lục của hợp đồng. Phụ lục của hợp đồng có giá trị như hợp đồng chính thức.
-                     Việc sửa đổi không được gây thiệt hại cho người thứ 3. Trong trường hợp người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi thì việc sửa đổi phải được người thứ ba đồng ý.
5.4.            Chấm dứt hợp đồng:
-                     Hợp đồng đã hoàn thành.
-                     Theo thoả thuận.
-                     Một trong các bên chết...
-                     Bị huỷ, bị đơn phương chấm dứt.
-                     Đối tượng của hợp đồng không còn.
-                     Các trường hợp khác do pháp luật qui định.
Lưu ý: Phần này cần làm rõ thêm hai vấn đề quan trọng là đơn phương chấm dứt hợp đồng và huỷ bỏ hợp đồng: khái niệm, điều kiện, nghĩa vụ khi đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng, hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng…
6.                  THỜI HIỆU TRONG HỢP ĐỒNG 
6.1.            Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu
-                     Theo BLDS 1995, thời hiệu khởi kiện là 1 năm, kể từ ngày hợp đồng được xác lập, đối các hợp đồng vô hiệu tương đối và không hạn chế thời hạn đối với hợp đồng vô hiệu tuyệt đối.
-                     Theo BLDS 2005, thời hạn này có sự thay đổi và trường hợp áp dụng cũng có thay đổi: thời hiệu là 2 năm từ ngày hợp đồng được xác lập, đối với các hợp đồng vô hiệu tương đối và vô hiệu về hình thức; không hạn chế thời hạn đối với các trường hợp còn lại.
6.2.            Thời hiệu khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng:
-                     Thời hiệu khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp.
-                     Thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ  theo hợp đồng.
BÀI 3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 
1.1.            Khái niệm:
Là những biện pháp do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoặc để bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng.
 
1.2.            Đặc điểm:
-                     Là biện pháp do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định. 
-                     Là những biện pháp có tính chất bổ sung cho nghĩa vụ chính.
-                     Là những biện pháp được đặt ra có mục đích: tác động, dự phòng, dự phạt. 
-                     Các biện pháp này được áp dụng khi nghĩa vụ cần được bảo đảm bị vi phạm.
1.3.            Ý nghĩa pháp lý:
-                     Bảo vệ triệt để lợi ích của người có quyền, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong đời sống.
-                     Nâng cao trách nhiệm của chủ thể có nghĩa vụ, của người tham gia hợp đồng, bảo đảm niềm tin của bên có quyền và bảo đảm sự tín nhiệm đối với bên có nghĩa vụ.
-                     Hạn chế tranh chấp; bảo đảm cho chủ nợ quyền được ưu tiên thanh toán so với các chủ nợ không được bảo đảm.
-                     Cơ sở để giải quyết tranh chấp.  
 
1.4.            Những quy định chung:
1.4.1.      Đối tượng dùng để bảo đảm:
-                     Tài sản.
-                     Công việc.
-                     Uy tín của tổ chức chính trị-xã hội.
1.4.2.      Phạm vi bảo đảm:
-                     Do các bên thoả thuận hoặc pháp luật qui định, nếu không thỏa thuận thì phạm vi bảo đảm là toàn bộ nghĩa vụ chính.
-                     Phạm vi bảo đảm không được vượt quá nghĩa vụ chính, bao gồm nợ gốc, tiền bồi thường thiệt hại, lãi suất, kể cả tiền phạt vi phạm, nếu có. 
1.4.3.      Hình thức của giao dịch bảo đảm:
- Bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Nếu pháp luật có qui định việc đăng ký thì hợp đồng bảo đảm còn phải được lập bằng hình thức văn bản có chứng thực, công chứng hoặc phải làm thủ tục đăng ký (tại cơ quan đăng ký giao dịch có bảo đảm) thì các bên phải theo hình thức đó.
1.4.4.      Một tài sản được dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ dân sự:
-                     Điều kiện. 
-                     Hậu quả và cách thức xử lý khi có một trong số các nghĩa vụ được bảo đảm đã tới hạn thanh toán.
2.                  CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
2.1.            Cầm cố tài sản:
2.1.1.      Khái niệm: 
Cầm cố là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cầm cố phải giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố giữ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.
2.1.2.      Đặc điểm pháp lý:
-                     Đối tượng dùng để cầm cố là tài sản thuộc QSH của bên cầm cố được giao cho bên nhận cầm cố giữ. 
-                     Tài sản cầm cố phải được giao cho người nhận cầm cố giữ. 
-                     Hình thức
-                     Hiệu lực
-                     Thời hạn cầm cố 
2.1.3.      Nội dung:
Gồm tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên:
-                     Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố.
-                     Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố.
2.1.4.      Xử lý tài sản cầm cố:
-                     Theo thoả thuận hoặc theo qui định của pháp luật: bán đấu giá.
-                     Sau khi trừ đi chi phí (bảo quản tài sản, tổ chức bán đấu giá, chi phí khác) thì số tiền còn lại từ việc bán tài sản được dùng để thanh toán ưu tiên cho người nhận cầm cố. Nếu tiền thanh toán còn thừa thì người cầm cố có quyền nhận lại, nếu còn thiếu thì người cầm cố phải trả thêm cho đủ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
-                     Thứ tự thanh toán: nợ gốc, lãi, phạt, tiền bồi thường.
-                     Thanh toán trong trường hợp cầm cố nhiều tài sản.
2.1.5.      Chấm dứt cầm cố: 
Lưu ý: riêng việc cầm cố ở cửa hàng cầm đồ là cầm cố thương mại, chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, pháp luật ngân hàng-tài chính-tín dụng. 
2.2.            Thế chấp tài sản:
2.2.1.      Khái niệm:
Thế chấp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bên có quyền và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. 
2.2.2.      Đặc điểm:
-                     Đối tượng: tài sản thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp (trừ trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất) và không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp. 
(Lưu ý các trường hợp: Tài sản đang cho thuê, tài sản có kèm theo vật phụ, tài sản có phát sinh hoa lợi hoặc lợi tức, tài sản có mua bảo hiểm…) 
-                     Hình thức thế chấp. 
-                     Thời hạn thế chấp.
2.2.3.      Nội dung của thế chấp:
-                     Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp.
-                     Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp.
-                     Nếu tài sản được giao cho người thứ ba trông giữ thì người thứ ba có quyền và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật.
-                     Thay thế tài sản thế chấp.
2.2.4.      Xử lý tài sản thế chấp:
-                     Tương tự như xử lý tài sản cầm cố.
2.2.5.      Chấm dứt thế chấp 
2.3.            Đặt cọc:
2.3.1.      Khái niệm: 
Đặt cọc là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó một bên giao cho bên kia một số tiền, kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng hoặc giao kết và thực hiện hợp đồng.
2.3.2.      Đối tượng: 
-                     Đối tượng dùng để đặt cọc gồm có: tiền, giấy tờ có giá, kim khí quí, đá quí, vật có giá trị khác.
2.3.3.      Chức năng của việc đặt cọc:
-                     Chức năng đảm bảo : đảm bảo cho việc:
+                   Giao kết hợp đồng. 
+                   Thực hiện hợp đồng 
+                   Giao kết và thực hiện hợp đồng 
-                     Chức năng thanh toán
2.3.4.      Hình thức của hợp đồng đặt cọc: văn bản. Có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.
2.3.5.      Xử lý tài sản đặt cọc 
2.4.            Ký cược 
2.5.            Ký quỹ 
2.6.            Bảo lãnh:
2.6.1.      Khái niệm:
Bảo lãnh là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người thứ ba cam kết trước bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.
2.6.2.      Đặc điểm:
-                     Chủ thể gồm ba bên: người bảo lãnh, người nhận bảo lãnh, người được bảo lãnh.
-                     Đối tượng bảo lãnh: tài sản của người bảo lãnh, công việc mà người bảo lãnh có năng lực để thực hiện.
2.6.3.      Phạm vi bảo lãnh 
2.6.4.      Hình thức bảo lãnh 
2.6.5.      Nội dung bảo lãnh:
-                     Quan hệ giữa người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh
-                     Quan hệ giữa người bảo lãnh với người được bảo lãnh
2.6.6.      Xử lý tài sản của người bảo lãnh: 
2.6.7.      Chấm dứt, huỷ bỏ việc bảo lãnh: 
2.7.            Tín chấp 
BÀI 4. TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM 
DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
1.                   TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 
1.1.            Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm dân sự: 
1.1.1.      Khái niệm trách nhiệm dân sự:
            - Theo nghĩa khách quan: trách nhiệm dân sự là tổng thể các quy định của pháp luật dân sự về các căn cứ, các điều kiện phát sinh trách nhiệm, năng lực chịu trách nhiệm, cách thức thực hiện trách nhiệm và hậu quả pháp lý của việc áp dụng trách nhiệm dân sự. 
            - Theo nghĩa chủ quan: là biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với người đã có hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp người khác, nhằm buộc người vi phạm phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định hoặc phải bồi thường thiệt hại nhằm bù đắp tổn thất và khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm phạm.
1.1.2.      Đặc điểm:
-                     Là biện pháp cưỡng chế mang tính tài sản.
-                     Là trách nhiệm của người vi phạm trước người có quyền, lợi ích bị xâm phạm.
-                     Được hình thành dựa trên sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên hoặc theo quy định của pháp luật.
-                     Có thể giải quyết bằng biện pháp tự hòa giải, thương lượng hoặc khởi kiện ra cơ quan tư pháp dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận và tự định đoạt.
-                     Nhằm đền bù hoặc khôi phục lại quyền và lợi ích bị xâm phạm.
1.2.            Các loại trách nhiệm dân sự:
1.2.1.      Trách nhiệm dân sự trong hợp đồng: là trách nhiệm dân sự phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ được qui định trong hợp đồng.
1.2.2.      Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng: là trách nhiệm dân sự phát sinh do chủ thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo vệ, gây ra thiệt hại nên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
2.                   TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 
2.1.            Trách nhiệm buộc phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng:
2.1.1.      Khái niệm: khi người có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng thì bên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc người có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ. 
2.1.2.      Nội dung: 
[bookmark: _Toc103888183][bookmark: _Toc102331342]-                     Trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ giao vật  
-                     Trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc 
-                     Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự  
-                     Trách nhiệm dân sự do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân sự  
2.2.            Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
2.2.1.      Khái niệm:
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là trách nhiệm dân sự phát sinh do hành vi vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại nên phải bồi thường thiệt hại đã gây ra tương ứng với mức độ lỗi của mình. 
2.2.2.      Đặc điểm:
-                     Giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có quan hệ hợp đồng hợp pháp.
-                     Nội dung của trách nhiệm phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.
-                     Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng chỉ giới hạn trong phạm vi những thiệt hại thực tế và những thiệt hại có thể tiên liệu được vào thời điểm ký hợp đồng.
-                      Lỗi là một trong những điều kiện bắt buộc của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng, nhưng không phân biệt hình thức lỗi là cố ý hay vô ý vì mức trách nhiệm bồi thường không phân hóa theo hình thức lỗi như trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
-                     Thực hiện xong trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng không đương nhiên làm chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa các bên. 
2.2.3.      Các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng:
-                     Có thiệt hại xảy ra:
+                   Khái niệm thiệt hại
+                   Xác định thiệt hại 
-                     Hành vi vi phạm hợp đồng là hành vi trái pháp luật:
+                   Hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng bị coi là hành vi trái pháp luật. 
+                   Hành vi vi phạm hợp đồng không bị coi là hành vi trái pháp luật trong những trường hợp sau đây:
Do sự kiện bất khả kháng
Hoàn toàn do lỗi của bên có quyền
-                     Có quan hệ nhân-quả giữa hành vi trái pháp luật do vi phạm hợp đồng với thiệt hại xảy ra trên thực tế:
+                   Quan hệ nhân-quả là mối quan hệ nội tại tất yếu giữa các sự kiện, hiện tượng nối tiếp nhau trong một không gian và trong một khoảng thời gian xác định.
+                   Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại đã xảy ra.
-                     Phải có lỗi của bên vi phạm:
+                   Khái niệm lỗi.
+                   Các hình thức lỗi 
+                   Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là lỗi suy đoán. 
+                   Yếu tố lỗi trong việc xác định mức trách nhiệm mà người gây thiệt hại phải gánh chịu trách nhiệm.
3.                   PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 
3.1.            Khái niệm, đặc điểm và các loại phạt vi phạm:
3.1.1.      Khái niệm: 
“Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng phải nộp một khoản tiền cho bên có quyền bị vi phạm”
3.1.2.      Đặc điểm:
-                     Thực hiện bằng tiền
-                     Đặt thêm nghĩa vụ mới cho người có nghĩa vụ
3.1.3.      Các loại phạt vi phạm gồm có:
-                     Phạt vi phạm theo luật: do pháp luật quy định cả về điều kiện phạt và mức phạt trong một số hợp đồng nhất định.
-                     Phạt vi phạm theo hợp đồng: do các bên thỏa thuận về điều kiện phạt và mức phạt khi giao kết hợp đồng, trừ trường hợp do pháp luật có quy định khác. 
3.2.            Điều kiện áp dụng phạt vi phạm và mức phạt vi phạm:
3.2.1.      Điều kiện áp dụng:
-                     Chỉ áp dụng khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc do pháp luật có quy định về việc áp dụng phạt vi phạm.
-                     Hành vi vi phạm điều khoản phạt vi phạm là hành vi trái pháp luật.
-                     Bên vi phạm hợp đồng có lỗi. 
3.2.2.      Mức phạt:
-                     Không căn cứ vào thiệt hại thực tế.
-                     Do các bên thỏa thuận phù hợp với qui định của pháp luật.
-                     So sánh mức phạt vi phạm trong một số văn bản pháp luật.
3.2.3.      Mối quan hệ giữa biện pháp phạt vi phạm với trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
-                     Không thỏa thuận việc bồi thường mà chỉ thoả thuận phạt vi phạm thì bên vi phạm chỉ bị buộc phải chịu phạt vi phạm.
-                     Có thỏa thuận vừa phạt vi phạm, vừa bồi thường thì bên vi phạm phải gánh chịu đồng thời cả hai trách nhiệm: bị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.
4.                   CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM 
4.1.            Do sự kiện bất khả kháng:
-                     Khái niệm sự kiện bất khả kháng.
-                     Các loại sự kiện bất khả kháng.
-                     Hậu quả của việc xuất hiện sự kiện bất khả kháng cản trở việc thực hiện hợp đồng.
4.2.            Hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.
Bên vi phạm hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
4.3.            Do thoả thuận:
-                     Điều khoản loại trừ trách nhiệm.
-                     Điều khoản miễn trách nhiệm
-                     Điều khoản giảm trách nhiệm 
Lưu ý: về tính hợp pháp của các điều khoản đó.
CHƯƠNG II. CÁC HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG 
BÀI 5. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 
1.                  QUI ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN:
1.1.            Khái niệm và đặc điểm:
1.1.1.      Khái niệm: 
“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán”
1.1.2.      Đặc điểm:
Có sự thỏa thuận của các chủ thể để chuyển giao tài sản và quyền sở hữu tài sản từ bên bán sang cho bên mua.
Hợp đồng mua bán là hợp đồng ưng thuận, song vụ và có đền bù. 
+                   Sự ưng thuận được hiểu là hợp đồng có giá trị từ khi các bên thỏa thuận xong các nội dung chủ yếu của hợp đồng dưới một hình thức tương ứng. 
+                   Tính chất song vụ thể hiện ở việc các bên có quyền và có nghĩa vụ đối lập nhau một cách tương xứng. 
+                   Sự đền bù được hiểu là một các bên có sự chuyển cho nhau các lợi ích tương ứng, trong đó một bên phải giao tài sản và quyền sở hữu tài sản, còn bên nhận được tài sản phải thanh thanh toán giá trị của tài sản, theo phương thức Hàng – Tiền.
1.2.            Các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng mua bán tài sản. 
1.2.1.      Đối tượng: 
Đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản được phép giao dịch.
Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì vật phải được xác định rõ chất lượng: 
Chất lượng của vật mua bán do các bên thoả thuận. Trong trường hợp chất lượng của vật đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì chất lượng của vật được xác định theo các tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi các bên không có thoả thuận và pháp luật không có quy định về chất lượng thì chất lượng của vật mua bán được xác định theo mục đích sử dụng và chất lượng trung bình của vật cùng loại
Số lượng: xác định bằng trọng lượng hoặc khối lượng hoặc theo đơn vị...
Quy cách bao bì đóng gói.
Tình trạng của tài sản khi giao kết hợp đồng và khi giao nhận tài sản.
Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên bán.
1.2.2.      Giá cả: giá có thể được xác định: 
Do thoả thuận của các bên. Trong trường hợp các bên thoả thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán.
Theo khung giá do nhà nước quy định.
Do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.   
1.2.3.      Thời hạn thực hiện hợp đồng: 
Các bên có thoả thuận
Các bên không có thoả thuận 
1.2.4.      Địa điểm giao tài sản: 
Các bên có thoả thuận
Các bên không có thoả thuận
1.2.5.      Phương thức thanh toán: 
Các bên có thoả thuận
Các bên không có thoả thuận
1.3.     Hình thức hợp đồng mua bán: 
Có thể được thiết lập dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp pháp luật có quy định hình thức thì phải tuân thủ quy định đó. 
1.4.     Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán:
Bên bán:
Bên bán có các nghĩa vụ:
-                     Giao tài sản cho bên mua: giao đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ, địa điểm, phương thức, thời hạn... 
-                     Chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho bên mua đúng cam kết. 
-                     Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu vật bán và đứng về phía người mua khi có người thứ ba tranh chấp quyền sở hữu vật bán với người mua.
Lưu ý: 
Thời điểm chuyển quyền sở hữu
Thời điểm chuyển rủi ro và ý nghĩa của quy định này 
-                     Nghĩa vụ cung cấp thông tin về vật bán và cách sử dụng vật bán.
-                     Nghĩa vụ bảo hành
Bên mua:
Bên mua có các nghĩa vụ:
-                     Nhận tài sản đúng cam kết…
-                     Trả tiền đúng thỏa thuận
2.                  HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở:
2.1.            Khái niệm: 
Hợp đồng mua bán nhà là sự thoả thuận giữa các bên mà theo đó bên bán có nghĩa vụ giao nhà và giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu cho bên mua, còn bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán đúng cam kết.
2.2.            Chủ thể trong hợp đồng:
-                     Bên bán: 
+                   Cá nhân
+                   Tổ chức 
-                     Bên mua:
+                   Cá nhân:
+                   Công dân Việt Nam
+                   Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
+                   Tổ chức: 
2.3.            Các điều khoản chủ yếu trong hợp đồng mua bán nhà ở:
-                     Đối tượng:
+                   Nhà thuộc quyền sở hữu của một chủ sở hữu
+                   Nhà thuộc quyền sở hữu chung
+                   Nhà đang cho thuê 
-                     Giá cả: 
-                     Phương thức thanh toán... 
2.4.            Hình thức và thủ tục hợp đồng mua bán nhà. Thời điểm chuyển quyền sở hữu cho bên mua. 
-                     Hình thức: 
+                   Nhà bán thuộc sở hữu cá nhân
+                   Bên bán là tổ chức kinh doanh nhà ở
-                     Thủ tục
-                     Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở cho bên mua
+                   Nhà bán thuộc sở hữu cá nhân
+                   Bên bán là tổ chức kinh doanh nhà ở
2.5.            Quyền và nghĩa vụ của các bên:
Bên bán:
-                     Bên bán nhà ở có các nghĩa vụ sau đây:
+                   Thông báo cho bên mua về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán, nếu có;
+                   Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho bên mua;
+                   Giao nhà ở đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua;
+                   Thực hiện đúng các thủ tục mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật
-                     Bên bán nhà ở có các quyền sau đây:
+                   Yêu cầu bên mua nhận nhà đúng thời hạn đã thoả thuận;
+                    Yêu cầu bên mua trả tiền đúng thời hạn, theo phương thức đã thoả thuận;
+                   Yêu cầu bên mua hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thoả thuận;
+                   Không giao nhà khi chưa nhận đủ tiền nhà như đã thoả thuận.
Bên mua:
-                     Bên mua nhà ở có các nghĩa vụ sau đây:
+                   Trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn, theo phương thức đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn và địa điểm trả tiền thì bên mua phải trả vào thời điểm bên bán giao nhà và tại nơi có nhà;
+                   Nhận nhà và hồ sơ về nhà đúng thời hạn đã thoả thuận;
+                   Trong trường hợp mua nhà đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của người thuê như thoả thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.
-                     Bên mua nhà ở có các quyền sau đây:
+                   Được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng đã thoả thuận;
+                   Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thoả thuận;
+                   Yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại.
3.                  HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:
3.1.            Bán đấu giá:
3.1.1.      Khái niệm
3.1.2.      Nguyên tắc
3.1.3.      Chủ thể: Người bán tài sản, người bán đấu giá, người điều khiển bán đấu giá, người tham gia đấu giá.
3.1.4.      Thủ tục: 
Ủy quyền bán đấu giá, giám định tài sản, định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá, niêm yết công khai, thông báo về việc bán đấu giá…
Điều hành phiên bán đấu giá.
Rút lại giá đã trả khi đấu giá viên chưa công bố người được mua tài sản. 
Từ chối mua sau khi đấu giá viên đã công bố người mua tài sản. Hậu quả…
3.2.            Mua sau khi dùng thử
3.3.            Mua trả chậm, trả dần
3.4.            Chuộc lại tài sản sau khi đã bán
 
BÀI 6.  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN 
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM:
1.1.            Khái niệm:
Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.
1.2.            Đặc điểm:
Thỏa thuận chuyển quyền sở hữu tài sản.
Hợp đồng thực tế, đơn vụ và không có đền bù.
2.                  Hình thức, hiệu lực và nội dung của hợp đồng tặng cho tài sản:
2.1.            Hình thức của hợp đồng: 
Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường có thể chọn bất kỳ hình thức nào.
Tặng cho bất động sản hoặc động sản có đăng ký quyền sở hữu phải được lập thành văn bản có chứng nhận, chứng thực và phải làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, nếu pháp luật có quy định.
2.2.            Hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản:
Hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản.
Đối với tài sản mà pháp luật có quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu.
2.3.            Nội dung  
BÀI 7. HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN 
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM:
1.1.            Khái niệm: 
            Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
1.2.            Đặc điểm:
Bản chất của hợp đồng là thỏa thuận để bên cho vay chuyển quyền sở hữu tài sản vay sang bên vay. (Phân biệt việc chuyển quyền sở hữu trong hợp đồng vay tài sản với hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản). 
Hợp đồng vay có thể là hợp đồng thực tế hoặc hợp đồng ưng thuận; hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù; hợp đồng song vụ.
2.                  Các điều khoản chủ yếu và hình thức của hợp đồng vay:
2.1.            Các điều khoản chủ yếu:
Đối tượng của hợp đồng vay là tiền, vàng, vật cùng loại xác định (giá trị, số lượng, chủng loại,.. ). 
Thời hạn:
-                     Các bên có thoả thuận 
-                     Các bên không có thoả thuận 
Lãi suất và lãi trong hợp đồng vay
-                     Lãi suất: các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước qui định tại thời điểm vay. 
Lưu ý: Cách tính lãi suất đối với hợp đồng vay được xác lập:
+                   Trước ngày 01/7/1996
+                   Từ 01/7/1996 – 01/01/2006
+                   Từ ngày 01/01/2006 – sau này.
-                     Lãi: 
+                   Cách tính lãi trong hạn và lãi quá hạn.
+                   Cách tính lãi trong hợp đồng vay không có kỳ hạn và vay có kỳ hạn mà chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
2.2.            Hình thức của hợp đồng vay tài sản:
Hình thức của hợp đồng vay tài sản có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Riêng hợp đồng tín dụng tại các tổ chức tín dụng buộc phải làm bằng văn bản.
3.                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:
3.1.            Bên cho vay: 
-                     Giao tài sản vay cho bên vay đúng cam kết.
-                     Không được lấy lại tài sản sớm hơn kỳ hạn, nếu hợp đồng vay có lãi. Nếu hợp đồng vay không lãi thì bên cho vay chỉ được lấy lại tài sản vay trước kỳ hạn nếu được bên vay đồng ý.
3.2.            Bên vay: 
-                     Sử dụng vốn vay đúng mục đích, nếu hợp đồng vay có thỏa thuận mục đích vay. Việc vi phạm mụ đích có thể dẫn đến hậu quả hủy bỏ hợp đồng, lấy lại vốn vay…
-                     Trả lãi theo thỏa thuận, nếu hợp đồng vay có lãi.
-                     Trả lại tài sản vay đúng cam kết:
4.                  Họ, hụi, biêu, phường:
BÀI 8. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
1.                  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN:
1.1.            Khái niệm: 
            Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.
1.2.            Đặc điểm:
-                     Có sự chuyển giao tài sản và quyền sử dụng tài sản giữa các bên trong một thời hạn.
-                     Là hợp đồng ưng thuận, song vụ, có đền bù. 
1.3.            Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thuê tài sản:
-                     Đối tượng: là vật thoả mãn những điều kiện sau:
+                   Phải là những vật đặc định
+                   Không tiêu hao 
-                     Giá thuê: 
+                   Do các bên thoả thuận
+                   Theo khung giá do pháp luật quy định
-                     Thời hạn thuê: 
+                   Các bên thoả thuận
+                   Các bên không có thoả thuận
1.4.            Hình thức: dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1.5.            Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản:
1.5.1.      Bên cho thuê:
Có nghĩa vụ:
-                     Giao tài sản thuê 
-                     Bảo đảm giá trị sử dụng hay chất lượng vật cho thuê trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.
-                     Đảm bảo quyền sử dụng tài sản cho bên thuê 
-                     Nghĩa vụ thông báo cho người thứ ba hoặc chủ nợ nhận cầm cố, thế chấp tài sản thuê biết về việc tài sản đó được dùng để cho thuê… 
1.5.2.      Bên thuê tài sản:
-                     Bảo quản tài sản thuê
-                     Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích cam kết.
-                     Trả tiền thuê theo đúng thỏa thuận.
-                     Trả lại tài sản thuê đúng tình trạng của vật thuê như tình trạng tài sản trước khi ký hợp đồng thuê tài sản hoặc tình trạng mà các bên đã cam kết. 
Nếu làm hư hỏng, mất mát, tiêu hủy, giảm sút giá trị thì phải bồi thường thiệt hại, trừ những hao mòn tự nhiên hoặc tổn thất do rủi ro, mà hợp đồng không thỏa thuận là bên thuê phải chịu. 
Nếu đối tượng thuê là súc vật, mà súc vật sinh con thì người thuê phải trả cả súc vật con được sinh ra, nhưng người cho thuê phải thanh toán chi phí hợp lý chăm sóc.
-                     Không được đem tài sản cho thuê lại trái với ý chí của bên cho thuê.
Lưu ý: Vấn đề chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản trong hợp đồng thuê
 
2.                  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở:
2.1.            Khái niệm:
Hợp đồng thuê nhà ở là thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên theo đó bên cho thuê giao một diện tích nhà ở xác định để bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả lại nhà khi hết thời hạn thuê và phải trả tiền thuê nhà đúng cam kết.
2.2.            Chủ thể trong hợp đồng thuê nhà ở
-                     Bên cho thuê
+                   Cá nhân
+                   Các tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở
+                   Đơn vị được giao quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
-                     Bên thuê nhà ở  
+                   Công dân Việt Nam
+                   Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
+                   Cá nhân, tổ chức nước ngoài 
2.3.            Các điều khoản chủ yếu trong hợp đồng thuê nhà ở 
-                     Đối tượng: 
+                   Điều kiện chung
+                   Điều kiện về nhà ở để cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê.
-                     Thời hạn: 
+                   Có thoả thuận
+                   Không có thoả thuận
-                     Giá thuê: 
+                   Theo thoả thuận
+                   Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá cho thuê
+                   Điều kiện để bên cho thuê điều chỉnh giá cho thuê nhà   
2.4.            Hình thức:
Đối với các hợp đồng thuê nhà dưới 6 tháng, các bên bắt buộc phải lập hợp đồng bằng văn bản. Những hợp đồng thuê nhà từ sáu tháng trở lên, các bên phải lập hợp đồng thuê bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, trừ việc tổ chức kinh doanh nhà ở cho thuê nhà ở. 
2.5.            Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê nhà ở:
2.3.1.      Bên cho thuê nhà ở: 
-                     Giao nhà thuê đúng thỏa thuận. 
-                     Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê.
-                     Nghĩa vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc phải sửa chữa đột xuất, nếu nhà có hư hỏng không thể sử dụng được một cách bình thường. 
-                     Ngoài ra, trong các nội dung khác còn qui định nghĩa vụ của bên cho thuê phải thông báo cho bên cho thuê biết về những hạn chế quyền sử dụng nhà do lợi ích của người thứ ba (quyền của người chủ cho thuê, quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, quyền của người nhận cầm cố, thế chấp nhà…). Nếu không thông báo thì bên thuê có quyền đình chỉ hợp đồng và bên cho thuê phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên thuê do việc đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng thuê nhà.
2.3.2.      Bên thuê nhà ở: 
-                     Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;
-                      Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;
-                      Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
-                      Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
-                      Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận.
2.6.            Chấm dứt hợp đồng thuê nhà: 
            Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
-                      Thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không xác định thời hạn thuê thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê báo cho bên thuê biết về việc đòi nhà;
-                      Nhà cho thuê không còn;
-                      Bên thuê nhà chết và không có ai cùng chung sống;
-                      Nhà cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.
3.                  HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN:
3.1.            Khái niệm và các đặc điểm:
3.1.1.      Khái niệm: 
            Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê.
3.1.2.      Đặc điểm:
-                     Là hợp đồng song vụ, ưng thuận và có đền bù.
-                     Mục đích của hợp đồng: ngoài việc sử dụng tài sản còn có việc khai thác công dụng để hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. 
-                     Thời hạn thuê khoán phù hợp với việc tổ chức, sản xuất kinh doanh và tính chất của đối tượng thuê khoán.
-                     Nguyên tắc chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê khoán 
3.2.            Những điều khoản chủ yếu: 
-                     Đối tượng: chủ yếu là tư liệu sản xuất, kinh doanh: mặt nước, mặt đất, đất rừng chưa khai thác, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các thiết bị kèm theo, phương tiện vận tải, súc vật…
-                     Tiền thuê khoán và phương thức thanh toán: 
+                   Theo thoả thuận
+                   Đấu thầu 
-                     Thời hạn thuê
+                   Theo thoả thuận
+                   Theo quy định của pháp luật  
3.3.            Quyền và nghĩa vụ của các bên

BÀI 9. HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN 
1.1.            Khái niệm 
            Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
1.2.            Đặc điểm: 
-                     Có sự thoả thuận để chuyển giao tài sản và quyền sử dụng tài sản trong một thời hạn.
-                     Là hợp đồng thực tế, đơn vụ, không có đền bù 
-                     Đối tượng là vật không tiêu hao, vật đặc định
2.                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG. 
2.1.            Bên mượn tài sản: 
Bên mượn tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
-                     Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn;
-                     Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được;
-                     Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn
Bên mượn tài sản có các quyền sau đây:
-                     Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thoả thuận;
-                     Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, nếu có thoả thuận.
-                     Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn
2.2.            Bên cho mượn tài sản: 
Bên cho mượn tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;
-                     Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thoả thuận;
-              Bồi thường thiệt hại cho bên mượn, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn, trừ những khuyết tật mà bên mượn biết hoặc phải biết.
Bên cho mượn tài sản có các quyền sau đây:
-                     Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thoả thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;
-                     Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn;
-              Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do người mượn gây ra
 
 
BÀI 10.                                                                      HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
1.                  KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
1.1.            Khái niệm: 
            Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.
1.2.            Đặc điểm:  
-                     Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ và có đền bù. 
-                     Đối tượng của hợp đồng: là các công việc mà một bên phải thực hiện có tính chất chuyên môn hoặc một nghề nhất định như: tư vấn, khám bệnh, giữ tài sản, chuyên chở, sửa chữa tàu, sửa chữa đồ điện gia dụng, chăm sóc thẩm mỹ, tổ chức tiệc cưới, bảo vệ… 
Chú ý: Công việc phải có khả năng thực hiện được, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
2.                  CÁC ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU VÀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
2.1.            Các điều khoản chủ yếu:
-                     Đối tượng: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc đáp ứng các điều kiện sau đây:
+                   Có thể thực hiện được
+                   Không bị pháp luật cấm 
+                   Không trái đạo đức xã hội
-                     Giá dịch vụ: 
+                   Có thoả thuận
+                   Không có thoả thuận
-                     Thời hạn thực hiện: 
2.2.            Hình thức của hợp đồng dịch vụ:
-                     Do các bên thoả thuận. 
-                     Theo quy định của pháp luật.
3.                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:
3.1.            Bên làm dịch vụ: 
-                     Thực hiện dịch vụ đúng chất lượng, thời gian địa điểm…
-                     Không giao cho người khác làm thay.
-                     Bí mật thông tin…
-                     Bảo quản tài liệu…
3.2.            Bên thuê dịch vụ: 
- Tiếp nhận kết quả công việc và trả thù lao…
Lưu ý: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ.
 
 
BÀI 11.                                                                      HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
1.                  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH:
1.1.            Khái niệm và đặc điểm:
1.1.1.      Khái niệm: 
            Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thoả thuận, còn hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.
1.1.2.      Đặc điểm: 
-                     Đối tượng trong hợp đồng là công việc.
-                     Hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng song vụ, có đền bù.
1.2.            Chủ thể của hợp đồng và hình thức của hợp đồng:
-                     Chủ thể:
+                   Bên vận chuyển là nhà vận tải được phép hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách.
+                   Hành khách. 
-                     Hình thức: 
Có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Vé là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển. 
1.3.            Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng:
1.3.1.      Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển
            Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, văn minh, lịch sự và bằng phương tiện đã thoả thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải;
-                     Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật;
-                     Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thoả thuận;
-                     Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thoả thuận theo đúng thời gian, lộ trình;
-                     Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo thoả thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì theo quy định của pháp luật.
            Bên vận chuyển có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt quá mức quy định;
-              Từ chối chuyên chở hành khách trong các trường hợp sau đây:
+ Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc có những hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;
+ Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc những người khác trong hành trình;
+ Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
1.3.2.      Quyền và nghĩa vụ của hành khách
            Hành khách có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người;
-                     Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thoả thuận;
-                     Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông
            Hành khách có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị loại vé với lộ trình đã thoả thuận;
-                     Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
-                     Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên vận chuyển có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận;
-                     Được nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 530 của Bộ luật này và những trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thoả thuận;
-                     Nhận hành lý tại địa điểm đã thoả thuận theo đúng thời gian, lộ trình;
-                     Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.
1.4.            Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng: 
1.4.1.      Trách nhiệm của bên vận chuyển
-                     Trách nhiệm do không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ dịch vụ vận chuyển như đã cam kết;
-                     Trách nhiệm đối với hành lý của hành khách;
-                     Trách nhiệm đối với sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ của hành khách.
1.4.2.      Trách nhiệm của hành khách 
-                     Đối với phương tiện vận chuyển 
-                     Đối với người thứ ba 
 
2.                  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN:
2.1.            Khái niệm và đặc điểm:
2.1.1.      Khái niệm: 
            Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.
2.1.2.      Đặc điểm:
-                     Thỏa thuận thực hiện dịch vụ chuyên chở tài sản từ  địa điểm này đến một địa điểm khác.
-                     Hợp đồng tính chất ưng thuận, song vụ, có đền bù.
-                     Đối tượng của hợp đồng vận chuyển là công việc chuyên chở tài sản từ địa điểm này đến địa điểm khác an toàn, đúng quy định, không làm mất mát, hư hỏng tài sản. 
2.2.            Hình thức của hợp đồng vận chuyển tài sản:
-                     Hợp đồng có thể bằng lời nói hoặc được lập thành văn bản.
-                     Vận đơn hàng hải, biên nhận vận chuyển là bằng chứng của hợp đồng. Chú ý giải thích rõ về vận đơn cũng như giá trị pháp lý và ý nghĩa của nó.
2.3.            Quyền và nghĩa vụ của các bên:
2.3.1.      Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển
            Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn;
-                     Trả tài sản cho người có quyền nhận;
-                     Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác;
-                     Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;
-                     Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
            Bên vận chuyển có các quyền sau đây:
-                     Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác;
-                     Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp đồng;
-                     Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn;
-                     Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết;
-                     Yêu cầu bên thuê vận chuyển bồi thường thiệt hại
2.3.2.      Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển
            Bên thuê vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận;
-                     Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận. Trong trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất mát, hư hỏng thì không được bồi thường.
            Bên thuê vận chuyển có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận;
-                     Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển;
-                     Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại.
2.4.            Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển tài sản:
-                     Người thuê vận chuyển bồi thường những thiệt hại cho chủ phương tiện hoặc người thứ ba về thiệt hại do hàng hóa, tài sản của mình gây ra.
-                     Chủ phương tiện, bên vận chuyển chịu trách nhiệm về các tổn thất gây ra cho tài sản vận chuyển do lỗi của mình,… 
-                     Hợp đồng vận chuyển không thể thực hiện được do nguyên nhân bất khả kháng, do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không xuất phát từ lỗi của người vận chuyển thì bên vận chuyển không chịu trách nhiệm.
 
BÀI 12.                                                                      HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM:
1.1.            Khái niệm: 
            Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.
Phân biệt hợp đồng gia công với hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động.
1.2.            Đặc điểm: 
-                     Là hợp đồng ưng thuận, song vụ và có đền bù.
-                     Đối tượng của hợp đồng gia công là công việc mà một bên phải thực hiện và kết của quá trình thực hiện công việc là tạo ra sản phẩm.
-                     Vấn đề chịu rủi ro 
2.                  CÁC ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU VÀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG  
2.1.            Các điều khoản chủ yếu: 
-                     Đối tượng: là công việc phải thực hiện để tạo ra sản phẩm được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
-                     Tiền công: 
+                   Mức tiền công: nếu không có thoả thuận thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và thời điểm trả tiền.
+                   Thời điểm trả tiền công: trả đủ tiền vào thời điểm nhận sản phẩm, nếu không có thoả thuận khác.
-                     Thời hạn
2.2.            Hình thức của hợp đồng gia công:
-                     Do các bên thoả thuận 
-                     Trong trường hợp pháp luật có quy định. 
 
3.                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:
3.1.            Bên đặt gia công:
3.1.1.      Nghĩa vụ:
-                     Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm cho bên nhận gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác; cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công;
-                     Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng;
-                     Trả tiền công theo đúng thoả thuận
3.1.2.      Quyền:
-                     Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;
-                     Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng; 
-                     Trong trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn đã thoả thuận thì bên đặt gia công có quyền huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
3.2.            Bên nhận gia công:
3.2.1.      Quyền
-                     Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;
-                     Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công;
-                     Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.
3.2.2.      Nghĩa vụ 
-                     Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp;
-                     Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội; trường hợp không báo hoặc không từ chối thì phải chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra;
-                     Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;
-                     Giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra;
-                     Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.  
-                     Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng
Đơn phương chấm dứt hợp đồng:
-                     Các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công, nếu thấy việc tiếp tục hợp đồng không có lợi cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trong một thời gian hợp lý…
-                     Bên đơn phương chấm dứt gây thiệt hại cho bên kia, thì phải bồi thường.
BÀI 13.                                                                      HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM:
1.1.            Khái niệm: 
            Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.
1.2.            Đặc điểm: 
-                     Hợp đồng gửi giữ là sự thoả thuận để bên giữ thực hiện một việc trông coi, quản lý, bảo quản tài sản, đồ vật nhằm bảo đảm cho tài sản, đồ vật không bị mất mát, hư hỏng hoặc bị xâm phạm bởi người khác. 
-                     Hợp đồng gửi giữ là ưng thuận, song vụ, có thể có đền bù hoặc không có đền bù. Việc gửi giữ có đền bù áp dụng đối với các hợp đồng gửi giữ tài sản có thu tiền thù lao. Việc gửi giữ không có đền bù không làm thay đổi bản chất pháp lý của hợp đồng gửi giữ.
-                     Đối tượng của hợp đồng gửi giữ tài sản là công việc trông coi, bảo quản tài sản.
-                     Vấn đề chịu rủi ro xảy ra với tài sản.  
 
2.                  CÁC ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU VÀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ
2.1.            Các điều khoản chủ yếu:
-                     Đối tượng: là công việc phải thực hiện. Tài sản  gửi giữ phải được thông báo về số lượng, chất lượng, tình trạng, điều kiện bảo quản…
-                     Tiền công gửi giữ:
+                   Mức tiền công: nếu không có thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình tại địa điểm và thời điểm trả tiền công
+                   Thời điểm thanh toán tiền công: bên gửi phải trả đủ tiền công khi lấy lại tài sản gửi giữ, nếu không có thoả thuận khác.
2.2.            Hình thức của hợp đồng gửi giữ: 
Do các bên thoả thuận trừ trường hợp pháp luật quy định hình thức bắt buộc. Phiếu nhận giữ, biên nhận nhận giữ tài sản, biên bản bàn giao tài sản là bằng chứng giao kết hợp đồng.
 
3.                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG:
3.1.            Quyền và nghĩa vụ của bên gửi:
            Bên gửi tài sản có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý;
-                     Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
            Bên gửi tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu huỷ hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường;
-                     Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận.
3.2.            Quyền và nghĩa vụ của bên giữ:
Bên giữ tài sản có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận;
-                     Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công;
-                     Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn;
-                     Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu huỷ nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản
Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ;
-                     Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi;
-                     Báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu huỷ tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí;
-                     Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng
 
BÀI 14.                                                                      HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
1.                  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM:
1.1.            Khái niệm:
            Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
1.2.            Đặc điểm:
-                     Hợp đồng uỷ quyền là thoả thuận để xác lập tư cách đại diện pháp lý của bên đại diện đối với bên được đại diện, theo đó bên đại diện thay mặt và nhân danh bên được đại diện thực hiện công việc hoàn toàn vì lợi ích của bên được đại diện. 
-                     Hợp đồng uỷ quyền là hợp đồng Ưng Thuận, song vụ, có đền bù hoặc không có đền bù. 
-                     Đối tượng của hợp đồng uỷ quyền là công việc, hành vi nhất định. 
-                     Người được uỷ quyền không có tư cách chủ thể độc lập, mà chỉ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền trong phạm vi đại diện, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ cho bên uỷ quyền.
 
2.                  CÁC ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU VÀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
2.1.            Các điều khoản chủ yếu:
-                     Đối tượng: công việc được xác định, không trái pháp luật và đạo đức xã hội
-                     Thời hạn uỷ quyền: Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.
-                     Phạm vi uỷ quyền: do các bên thoả thuận
2.2.            Hình thức:
Do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật qui định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.
3.                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:
3.1.            Bên uỷ quyền: 
Bên uỷ quyền là người có công việc được thực hiện. Có thể là cá nhân, người đứng đầu pháp nhân, chủ hộ gia đình, tổ trưởng tổ hợp tác...
Bên uỷ quyền có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu bên được uỷ quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc uỷ quyền;
-                     Yêu cầu bên được uỷ quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;
-                     Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 584 của BLDS 2005.
Bên uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được uỷ quyền thực hiện công việc;
-                     Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
-                     Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên được uỷ quyền, nếu có thoả thuận về việc trả thù lao.
3.2.            Bên được uỷ quyền: 
Bên được uỷ quyền có các quyền sau đây:
-                     Yêu cầu bên uỷ quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc uỷ quyền;
-                     Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc uỷ quyền.
Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:
-                     Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;
-                     Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
-                     Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
-                     Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;
-                     Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
-                     Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.
4.                  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN  
Hợp đồng uỷ quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
-                     Hợp đồng uỷ quyền hết hạn;
-                     Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
-                     Bên uỷ quyền, bên được uỷ quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.
-                     Bên uỷ quyền hoặc bên được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

